
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKX24

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555,000

1 66DCKX22555 NGUYỄN THỊ KIM ANH 16/12/1996 8.3 B+ 4.3 D 5.1 D+ 6.3 C+ 6.8 C+ 5.1 D+ 5.1 D+ 0 0

2 66DCKX22958 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 22/08/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

3 66DCKX22832 QUÁN THỊ NGỌC ANH 12/12/1997 6.0 C+ 8.7 A 6.1 C+ 7.7 B 9.3 A 9.3 A 5.8 C 0 0

4 66DCKX22645 TRẦN TÚ ANH 20/07/1997 9.1 A 5.9 C 7.4 B 3.8 F 8.2 B+ 8.1 B+ 7.0 B 1 15,000

5 66DCKX22627 TRẦN TUẤN ANH 29/08/1997 5.6 C 5.1 D+ 4.5 D 5.5 C 5.8 C 6.3 C+ 6.3 C+ 0 0

6 66DCKX22436 NGUYỄN HOÀNG ÂN 14/03/1997 3.6 F 5.9 C 5.0 D+ 5.4 D+ 5.8 C 4.9 D 5.5 C 1 15,000

7 66DCKX22487 LẠI VĂN CHIẾN 04/10/1997 4.9 D 4.9 D 6.6 C+ 6.0 C+ 6.8 C+ 6.5 C+ 4.7 D 0 0

8 66DCKX22613 TỐNG THỊ CHINH 06/08/1997 6.8 C+ 5.6 C 4.4 D 6.7 C+ 7.4 B 8.0 B+ 4.0 D 0 0

9 66DCKX22683 DƯƠNG VĂN DỰ 02/06/1997 7.4 B 8.2 B+ 5.9 C 6.8 C+ 8.9 A 9.1 A 4.3 D 0 0

10 66DCKX22909 ĐOÀN THỊ DUNG 28/04/1996 4.1 D 5.8 C 5.4 D+ 7.0 B 8.1 B+ 6.5 C+ 5.0 D+ 0 0

11 66DCKX22395 TIÊU HOÀNG DŨNG 16/02/1997 6.3 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 5.9 C 7.9 B 7.4 B 4.9 D 0 0

12 66DCKX22877 TRƯƠNG THỊ DUYÊN 05/11/1997 8.2 B+ 5.3 D+ 5.8 C 8.0 B+ 9.1 A 7.2 B 3.5 F 1 15,000

13 66DCKX22118 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 21/09/1997 8.8 A 6.9 C+ 7.4 B 8.2 B+ 7.7 B 9.0 A 3.9 F 1 15,000

14 66DCKX22831 ĐẶNG THỊ ĐÀO 24/11/1997 7.4 B 8.9 A 6.6 C+ 7.4 B 9.5 A 9.7 A 7.6 B 0 0

15 66DCKX22504 NGUYỄN THẾ ĐẠT 01/03/1997 4.9 D 6.0 C+ 5.1 D+ 5.2 D+ 5.6 C 7.0 B 6.7 C+ 0 0

16 66DCKX22402 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 31/08/1997 5.4 D+ 4.2 D 5.1 D+ 6.1 C+ 7.2 B 5.4 D+ 6.3 C+ 0 0

17 66DCKX22560 LÊ SỸ HÀ 08/01/1997 4.8 D 3.8 F 5.7 C 4.6 D 5.4 D+ 3.3 F 4.1 D 2 30,000

18 66DCKX22729 NGUYỄN THỊ HÀ 01/01/1997 7.7 B 6.6 C+ 7.0 B 6.8 C+ 7.2 B 5.8 C 5.5 C 0 0

19 66DCKX22839 ĐINH SƠN HẢI 01/10/1997 2.5 F 5.6 C 3.1 F 5.8 C 7.5 B 6.7 C+ 3.6 F 3 45,000

20 66DCKX22396 AN THỊ HIÊN 28/08/1997 7.4 B 6.5 C+ 5.1 D+ 8.2 B+ 6.8 C+ 5.8 C 4.8 D 0 0

21 66DCKX22593 TẠ ĐỨC HIỂN 06/11/1997 9.3 A 5.2 D+ 5.9 C 4.7 D 8.1 B+ 7.2 B 4.4 D 0 0

22 66DCKX22925 LÊ VĂN HIẾU 19/10/1997 6.7 C+ 3.0 F 4.5 D 2.0 F 7.5 B 2.4 F 4.0 D 3 45,000

23 66DCKX22870 NGUYỄN THỊ HẠNH 19/08/1997 7.3 B 6.7 C+ 4.2 D 8.6 A 7.0 B 4.4 D 5.4 D+ 0 0

24 66DCKX22929 LÊ THỊ HOA 12/01/1997 8.1 B+ 6.7 C+ 5.5 C 8.0 B+ 8.6 A 5.8 C 3.9 F 1 15,000

25 66DCKX22829 LÊ VIỆT HÒA 25/12/1997 5.7 C 6.8 C+ 4.4 D 6.9 C+ 4.7 D 3.8 F 5.3 D+ 1 15,000

26 66DCKX22568 ĐINH ĐẠO HOAN 02/09/1997 4.6 D 8.0 B+ 4.7 D 7.3 B 7.3 B 5.4 D+ 4.7 D 0 0

27 66DCKX22959 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 27/12/1997 2.9 F 5.9 C 4.2 D 6.6 C+ 6.8 C+ 4.7 D 4.8 D 1 15,000

28 66DCKX22948 PHAN VIẾT HOÀNG 17/07/1997 4.5 D 5.3 D+ 5.2 D+ 6.5 C+ 6.3 C+ 4.5 D 4.6 D 0 0

29 66DCKX20341 LÊ MINH HUY 17/06/1997 2.1 F 5.9 C 4.1 D 4.5 D 2.3 F 7.2 B 5.8 C 2 30,000

30 66DCKX22739 TRẦN NGỌC HUY 17/04/1997 4.4 D 6.5 C+ 4.6 D 6.8 C+ 3.0 F 5.7 C 7.2 B 1 15,000

31 66DCKX22858 ĐÀO NGỌC KHÁNH 25/01/1997 4.8 D 3.0 F 3.5 F 5.4 D+ 2.6 F 6.6 C+ 6.1 C+ 3 45,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555,000
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32 66DCKX22406 LÊ THỊ DIỄM LINH 28/09/1996 9.5 A 7.0 B 6.7 C+ 6.3 C+ 4.2 D 7.1 B 5.5 C 0 0

33 66DCKX20716 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 10/10/1997 2.3 F 6.2 C+ 4.3 D 7.2 B 4.7 D 3.4 F 6.1 C+ 2 30,000

34 66DCKX22885 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 17/09/1997 8.4 B+ 7.1 B 7.0 B 6.4 C+ 5.6 C 9.0 A 6.1 C+ 0 0

35 66DCKX22575 NGUYỄN THỦY LINH 23/06/1997 4.2 D 5.1 D+ 4.1 D 4.7 D 5.4 D+ 3.6 F 5.0 D+ 1 15,000

36 66DCKX22759 LƯƠNG VĂN MINH 10/03/1996 4.3 D 5.2 D+ 3.2 F 5.5 C 5.8 C 4.7 D 4.8 D 1 15,000

37 66DCKX23159 TRƯƠNG TUẤN MINH 10/10/1997 5.4 D+ 7.3 B 5.3 D+ 5.0 D+ 6.5 C+ 6.5 C+ 5.3 D+ 0 0

38 66DCKX21812 ĐẶNG THỊ MẬN 02/01/1996 7.2 B 6.6 C+ 4.9 D 4.7 D 6.0 C+ 6.2 C+ 4.3 D 0 0

39 66DCKX23093 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG 18/11/1997 6.8 C+ 6.6 C+ 4.0 D 6.3 C+ 6.5 C+ 5.9 C 5.5 C 0 0

40 66DCKX22854 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 21/05/1997 4.6 D 8.4 B+ 3.8 F 5.5 C 5.2 D+ 7.4 B 4.6 D 1 15,000

41 66DCKX22982 NGÔ THẢO PHƯƠNG 05/11/1997 6.2 C+ 7.6 B 4.3 D 5.0 D+ 8.2 B+ 7.9 B 5.5 C 0 0

42 66DCKX22727 TỐNG THỊ PHƯƠNG 11/09/1997 6.2 C+ 6.8 C+ 5.6 C 6.3 C+ 6.8 C+ 5.8 C 4.1 D 0 0

43 66DCKX22825 ĐOÀN THỊ QUYÊN 21/05/1997 4.6 D 4.4 D 5.3 D+ 4.9 D 8.4 B+ 4.4 D 5.1 D+ 0 0

44 66DCKX22712 NGUYỄN THỊ KIM THANH 14/08/1997 6.3 C+ 6.1 C+ 7.0 B 4.5 D 8.8 A 5.5 C 5.5 C 0 0

45 66DCKX23056 TRẦN PHƯƠNG THANH 10/10/1997 5.8 C 8.9 A 3.9 F 7.7 B 7.3 B 4.2 D 5.5 C 1 15,000

46 66DCKX22521 NGUYỄN THU THỦY 02/10/1997 4.8 D 5.9 C 5.1 D+ 7.3 B 9.1 A 3.5 F 4.7 D 1 15,000

47 66DCKX22546 ĐINH NGỌC TIẾN 13/10/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

48 66DCKX22433 LÊ VĂN TIẾN 29/01/1996 6.0 C+ 6.2 C+ 3.4 F 5.8 C 2.6 F 7.7 B 4.7 D 2 30,000

49 66DCKX22687 ĐẶNG THỊ THÚY TRANG 29/09/1997 4.6 D 4.1 D 5.8 C 6.3 C+ 6.5 C+ 3.8 F 4.8 D 1 15,000

50 66DCKX22569 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 06/12/1997 6.5 C+ 4.1 D 5.9 C 5.2 D+ 2.6 F 3.3 F 6.1 C+ 2 30,000

51 66DCKX22442 NGUYỄN KIÊN TRUNG 27/06/1997 6.0 C+ 4.0 D 4.4 D 6.8 C+ 4.2 D 4.9 D 4.6 D 0 0

52 66DCKX22874 NGUYỄN ANH TUẤN 01/04/1997 4.9 D 4.4 D 3.2 F 4.7 D 5.8 C 5.1 D+ 4.0 D 1 15,000

53 66DCKX22527 ĐINH THỊ VÂN 06/11/1997 6.0 C+ 5.4 D+ 3.8 F 6.8 C+ 5.2 D+ 5.7 C 5.1 D+ 1 15,000

54 66DCKX22554 BÙI QUANG VƯỢNG 17/01/1997 4.9 D 5.2 D+ 4.1 D 4.7 D 4.4 D 3.8 F 5.1 D+ 1 15,000

55 66DCKX22541 BÙI THỊ XUÂN 28/05/1997 6.0 C+ 4.0 D 4.0 D 5.8 C 6.3 C+ 3.0 F 5.6 C 1 15,000

56 66DCKX20804 NGUYỄN THỊ YẾN 01/06/1997 4.3 D 6.7 C+ 5.4 D+ 4.6 D 4.5 D 5.1 D+ 6.9 C+ 0 0


